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BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH PHÁP LUẬT
Về sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015  và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4569/VPCP-NN ngày 05/5/2017 giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tư pháp xem xét đề xuất xây dựng Nghị định của Chính phủ về phát triển nông nghiệp hữu cơ và trình Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn trong tháng 12/2017; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về sản xuất nông nghiệp hữu cơ như sau:
I. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VIỆT NAM
1. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên thế giới
Theo số liệu thống kê năm 2016 của FiBL (Viện Nghiên cứu Nông nghiệp hữu cơ), hiện nay sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã xuất hiện ở 172 quốc gia với tổng diện tích đất nông nghiệp canh tác hữu cơ đạt 43,7 triệu ha, tập trung ở châu Úc, châu Âu, Hoa Kỳ, Châu Á và châu Phi, trong đó lớn nhất là châu Úc với 17,3 triệu ha canh tác hữu cơ, chiếm 40%, tiếp theo là châu Âu với 11,6 triệu ha, chiếm 27%, châu Á là 3,6 triệu ha, chiếm 3% diện tích đất canh tác nông nghiệp hữu cơ thế giới. Hơn hai phần ba đất sản xuất nông nghiệp hữu cơ là đồng cỏ tự nhiên (27,5 triệu ha). Vùng trồng trọt chỉ chiếm 11,9 triệu ha trong đó 3,4 triệu ha là đất trồng cây lâu năm.Tổng doanh thu của các sản phẩm  nông nghiệp hữu cơ trên toàn cầu đạt 80 tỷ USD trong năm 2014. Tốc độ tăng trưởng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm hữu cơ tại một số thị trường khá cao, trong đó Hoa Kỳ và châu Âu chiếm thị phần lớn nhất (43% và 38%), các nước Mỹ La tinh và Châu Phi chủ yếu sản xuất để xuất khẩu sang thị trường Châu Âu và Hoa Kỳ. Tuy chiếm thị phần tiêu thụ không cao nhưng Châu Á là thị trường tiêu thụ sản phẩm hữu cơ đứng thứ ba trên thế giới và chủ yếu là sản phẩm tự sản xuất để tiêu dùng nội địa. 

Về hệ thống tiêu chuẩn quốc gia cho sản phẩm hữu cơ, hiện có 87 quốc gia có quy định về sản xuất hữu cơ, 18 quốc gia đang xây dựng dự thảo quy định. Trong những năm gần đây đã hình thành nhiều tổ chức cung ứng dịch vụ chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt chuẩn. Việc quản lý chất lượng chuỗi giá trị hữu cơ theo phương pháp Hệ thống bảo đảm cùng tham gia (Participatory Guarantee System - PGS) đang được nhiều nước quan tâm và áp dụng.
2. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam
Việt Nam là nước có lịch sử sản xuất nông nghiệp và phương thức canh tác hữu cơ từ lâu đời. Ngay từ những năm 90, một số tổ chức phi chính phủ đã đến Việt Nam nghiên cứu, đầu tư các dự án sản xuất hữu cơ và đã giúp cho người nông dân hiểu biết về nông nghiệp hữu cơ, trên cơ sở đó, một số nguyên tắc, phương pháp canh tác hữu cơ và mô hình sản xuất hữu cơ dần hình thành và phát triển ở Việt Nam. Diện tích canh tác, nuôi trồng hữu cơ của nước ta năm 2015 ước đạt khoảng hơn 76 nghìn ha, tăng trên 3,6 lần so với năm 2010. 
Mặc dù mới được phát triển ở quy mô và phạm vi chưa lớn nhưng các doanh nghiệp đã nỗ lực đầu tư vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ, chủ động áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, một số sản phẩm đã được chứng nhận như chè, gia vị, tinh dầu và xuất khẩu đi nhiều nước như Mỹ, Châu Âu. Nhiều hộ nông dân đã liên kết hình thành tổ hợp tác, Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo phương thức tự nguyện áp dụng theo tiêu chuẩn của Hệ thống đảm bảo sự tham gia (PGS) do Liên đoàn quốc tế các phong trào nông nghiệp hữu cơ (IFOAM) xây dựng và ban hành. Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong nước chủ yếu là chè và rau quả ở các thành phố lớn. Một số sản phẩm chăn nuôi hữu cơ, sản phẩm rau quả theo hướng hữu cơ trên thị trường nội địa đã được người tiêu dùng đánh giá cao và lựa chọn, tạo thành một xu hướng tiêu dùng thực phẩm chất lượng cao trong xã hội. Đây là cơ hội lớn và rất tiềm năng cho phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam.
Trên cơ sở nhu cầu phát triển sản xuất hữu cơ, năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TCVN11041:2015 về Hướng dẫn sản xuất, chế biến, ghi nhãn và tiếp thị thực phẩm được sản xuất theo phương pháp hữu cơ, áp dụng cho sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi, chuyển đổi từ tiêu chuẩn CODEX CAC/GL 32-1999, sửa đổi  năm 2013.
Hiện nay, trong nước có 2 mô hình sản xuất sản phẩm hữu cơ là mô hình là doanh nghiệp tư nhân và nhóm hộ nông dân. Doanh nghiệp tư nhân chủ yếu áp dụng các tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế (EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản) để sản xuất các sản phẩm phục vụ xuất khẩu và một phần tiêu thụ tại các thành phố lớn trong nước. Các nhóm hộ nông dân chủ yếu sản xuất hữu cơ theo tiêu chuẩn của Hệ thống đảm bảo sự tham gia (PGS) và tiêu thụ tại thị trường nội địa. Các nhóm hộ này sản xuất dựa trên cơ sở tự nguyện, không có đơn đặt hàng tiêu thụ trước, chưa đăng ký để được chứng nhận bởi các tổ chức được chỉ định hay tổ chức chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế, do đó thị trường tiêu thụ sản phẩm còn nhiều bấp bênh, giá thấp do chưa nhận được sự tin cậy của người tiêu dùng trong nước, Cụ thể như sau:
a) Đối với lĩnh vực trồng trọt 
Hiện có khoảng 30/63 tỉnh thành đã triển khai sản xuất nông nghiệp hữu cơ và theo hướng hữu cơ với 59 cơ sở sản xuất. Trong đó,  Bến Tre là tỉnh có diện tích trồng trọt hữu cơ lớn nhất với 3.053,04 ha chủ yếu là dừa và Ninh Thuận là tỉnh có diện tích trồng trọt theo hướng hữu cơ lớn nhất với 448,26 ha nho, táo, rau, riêng diện tích trồng nho theo hướng hữu cơ là 284,66 ha.
Nhiều mô hình hợp tác xã đã sản xuất nông nghiệp hữu cơ từ nhiều năm và sản phẩm sản xuất ra đã có sự gia tăng về giá trị như mô hình sản xuất rau ở Lương Sơn - Hòa Bình, xã Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội, chè Shan Tuyết  Bắc Hà - Lào Cai, cam Hàm Yên - Tuyên Quang. Mạng lưới tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong nước đã bắt đầu hình thành từ một số mô hình này.
Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hữu cơ có sản phẩm đã được các tổ chức quốc tế chứng nhận và xuất khẩu thành công sang các thị trường EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc như: Công ty Viễn Phú sản xuất lúa gạo hữu cơ 220 ha, 2 vụ/năm, rau hữu cơ 50 ha/năm; Công ty Organik Đà Lạt sản xuất rau hữu cơ; Công ty Ecolink và công ty Hùng Cường xây dựng hệ thống công nhận quốc tế (ICS) dựa trên mạng lưới sản xuất nông hộ chè hữu cơ giống shan tuyết tại Bản Liền tỉnh Lào Cai (374ha); Hà Giang (645ha)… 
b) Đối với lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản
Hiện nay đã có 02 trang trại chăn nuôi bò sữa hữu cơ quy mô lớn được Tổ chức Chứng nhận quốc tế Control Union (Hà Lan) chứng nhận là: Trang trại bò sữa hữu cơ của Công ty Vinamilk với trang trại ban đầu tại tỉnh Lâm Đồng có tổng đàn 500 con bò sữa hữu cơ nhập từ Hoa Kỳ và Trang trại bò sữa hữu cơ của Công ty TH TrueMilk với tổng đàn bò sữa hữu cơ là 1.000 con, dự kiến đến năm 2018 là 3.000 con tại tỉnh Nghệ An.
Ngoài ra, đã có một số doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi lợn hữu cơ theo tiêu chuẩn Nhật Bản, sản phẩm được tiêu thụ ở thị trường trong nước như Trang trại Bảo Châu, Trang trại Anh Đào,... Các dự án thủy sản nuôi tôm sinh thái bảo vệ rừng ngập mặn tại Cà Mau đang được tổ chức phi chính phủ SNV hỗ trợ lấy chứng nhận của IMO (tổ chức chứng nhận của Thuỵ Sĩ) để xuất khẩu tôm sang thị trường EU. Đến cuối tháng 9/2015, diện tích nuôi trồng thủy sản hữu cơ là 20.030 ha (trong đó 20.000 ha là diện tích nuôi tôm sinh thái và 30 ha diện tích nuôi cá nước ngọt).
c) Đối với vật tư đầu vào 
Hiện nay, cả nước có khoảng 250 đơn vị sản xuất phân bón hữu cơ, với công suất đăng ký khoảng 4 triệu tấn/năm. Đã cấp phép sản xuất được 115 đơn vị với tổng công suất khoảng 2 triệu tấn/năm. Tuy nhiên lượng phân bón hữu cơ sản xuất thực tế chỉ đạt xấp xỉ 1 triệu tấn/năm, chiếm 10% tổng lượng phân bón sử dụng.
Có 15 nhà máy có công suất sản xuất lớn với tổng sản lượng sản xuất hàng năm là 1,25 triệu tấn (như AJINOMOTO, VEDAN, MIWON, VIETSTAR, Thiên Sinh, Lam Sơn, Quế Lâm…). Các nhà máy khác, chủ yếu có công suất nhỏ hơn 10 nghìn tấn/năm.
3. Thuận lợi:

- Nông dân Việt Nam được hiểu là đã biết canh tác hữu cơ theo cách truyền thống từ hàng nghìn năm nay.
- Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực phát triển một nền nông nghiệp bền vững và thân thiện môi trường, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, trong đó có nông nghiệp hữu cơ. 
- Từ đầu năm 2012, Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đã được thành lập và hoạt động tích cực. Hệ thống đảm bảo các bên tham gia (Participatory Guarantee System-PGS), giám sát theo chuỗi trong cả quá trình từ khi bắt đầu sản xuất đến sản phẩm cuối cùng đến người tiêu dùng đã được hình thành với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và nhóm hộ nông dân.
- Xuất hiện xu hướng nhiều doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái gắn với nông nghiệp hữu cơ đối với nhiều đối tượng cây trồng, vật nuôi trong đó đặc biệt chú trọng sản xuất nông nghiệp hữu cơ đối với một số đối tượng đặc hữu, bản địa, có lợi thế canh tranh của vùng miền, địa phương.
- Một số sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đã được chứng nhận quốc tế và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới mang lại giá trị kinh tế cao.
4. Khó khăn, bất cập: 
- Đa số nông dân chưa muốn chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ do quy trình sản xuất khắt khe, phải có thời gian khá dài để cải tạo đất, chi phí sản xuất cao, thị trường cho sản phẩm của nông nghiệp hữu cơ không ổn định.
- Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia, các tổ chức chứng nhận và khung pháp lý đồng bộ cho sản xuất, chứng nhận và giám sát chất lượng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, lòng tin của người tiêu dùng chưa được đảm bảo. Hiện có nhiều vấn đề trong thực tiễn đang đặt ra cần giải đáp: Quá trình sản xuất hữu cơ rất đặc thù, vậy vấn đề đặt ra là TCVN có bắt buộc áp dụng không? Trên thế giới có rất nhiều tiêu chuẩn hữu cơ, vậy tiêu chuẩn nào được áp dụng và hưởng chính sách tại Việt Nam; điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh sản phẩm hữu cơ là gì? Chỉ định và quản lý hoạt động của tổ chức chứng nhận TCVN? Nhà nước có chấp nhận Hệ thống chứng nhận PGS không? Nếu có thì quản lý ra sao; nhãn hữu cơ, lô gô hữu cơ Việt Nam chưa được quản lý tổng thể bởi cơ quan quản lý nhà nước.
- Sản xuất nông nghiệp hữu cơ còn nhỏ lẻ, tự phát, chưa có quy hoạch hay định hướng về đất cũng như đối tượng. không có chuẩn mực để đánh giá, chủ yếu do niềm tin của khách hàng, nằm ngoài sự kiểm tra, giám sát của nhà nước; xuất hiện cạnh tranh không lành mạnh; Thị trường nội địa cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ hiện chưa phát triển, “cầu” chưa tăng tương xứng. 
- Giá chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế quá cao, chưa được kiểm soát; thị trường nông sản hữu cơ xuất khẩu chưa được định hướng và sự quan tâm đúng mức của nhà nước, doanh nghiệp…
- Tình trạng lạm dụng thuốc trừ cỏ, trừ sâu bệnh, phân bón hóa học, thuốc kháng sinh, kích thích tăng trưởng, chất bảo quản, chất phụ gia trong sản xuất thực phẩm, thức ăn chăn nuôi đang rất báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, hệ sinh thái, đa dạng sinh học và an toàn thực phẩm.
II. ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 

Từ tình hình thực tiễn nêu trên, việc nghiên cứu, ban hành Nghị định sản xuất nông nghiệp hữu cơ là chủ trương đúng đắn và rất cần thiết của Chính phủ nhằm hạn chế bất cập, tồn tại nêu trên đồng thời giúp thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao phục vụ nhu cầu trong và ngoài nước trong thời gian tới, cụ thể:

- Tạo hành lang pháp lý cho sản xuất sản phẩm hữu cơ bao gồm: tiêu chuẩn NNHC Việt Nam phải hòa nhập với thế giới, đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu, bắt buộc áp dụng nhằm tạo mặt bằng thống nhất cho sản phẩm hữu cơ tại thị trường trong nước; điều kiện sản xuất, kinh doanh sản phẩm hữu cơ phù hợp Luật Đầu tư, đảm bảo tính đặc thù của sản xuất hữu cơ; sản phẩm hữu cơ phải được chứng nhận, trong đó nhà nước chấp nhận hệ thống chứng nhận PGS; các quy định đặc thù về ghi nhãn, lô gô sản phẩm hữu cơ Việt Nam.

- Đưa ra các định hướng cần ưu tiên đầu tư và một số chính sách hỗ trợ cụ thể đủ mạnh cho phát triển nông nghiệp hữu cơ.
III. TRÁCH NHIỆM CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN
1. Quản lý chung: xây dựng chiến lược, đề án, chính sách, kế hoạch, quy hoạch vùng, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ ưu tiên phát triển; tổ chức kiểm tra chất lượng, thanh tra, truy xuất nguồn gốc, xử lý vi phạm; đào tạo, tuyên truyền, phổ biến; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ.

2. Về tiêu chuẩn: xây dựng, công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn, chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

3. Về tài chính: xây dựng, hướng dẫn chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Trên đây là Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về nông nghiệp hữu cơ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
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